
Buổi: Có mặt                       : để trống
Thời gian: Vắng                           : dấu  X

Phòng: Vắng có phép          : chữ  P

 Yêu cầu giảng viên điểm danh đầy đủ, chính xác và nhắc nhở các trường hợp vắng nhiều.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

1 224555 Lê Ngọc Vân Anh 08/07/2004 Kiên Giang DH22DUO03

2 223877 Sơn Ân Dung 02/06/2004 Trà Vinh DH22DUO03

3 214369 Tạ Hoàng Duy 01/09/2003 An Giang DH21OTO05

4 225804 Phùng Ngọc Hải 27/08/2004 An Giang DH22DUO03

5 211864 Lữ Huyền Hân 04/10/2003 Bến Tre DH21TCN02

6 221654 Nguyễn Nhựt Hoa 02/05/2003 Tiền Giang DH22DUO03

7 212150 Nguyễn Viết Huy 03/02/2003 DH21OTO05

8 224856 Nguyễn Bảo Khang 11/08/2004 Đồng Tháp DH22DUO03

9 219563 Trương Thanh Lộc 05/12/2003 Cần Thơ DH21KPM02

10 214046 Vưu Ngọc BảoTriệu Mẫn 07/11/2003 Bạc Liêu DH21TCN02

11 221301 Lý Thị Kim Ngân 12/08/2004 An Giang DH22XET01

12 224115 Quang Hồ Kim Ngân 15/04/2004 An Giang DH22DUO03

13 224593 Lê Thị Bích Nghi 21/10/2004 Cà Mau DH22DUO03

14 221449 Đặng Minh Nghĩa 06/08/2004 Vĩnh Long DH22DUO03

15 225950 Nguyễn Hồ Trung Nghĩa 29/12/2004 An Giang DH22DUO03

16 220570 Bùi Như Ngọc 23/06/2004 Vĩnh Long DH22DUO03

17 227123 Lê Trần Kim Ngọc 17/01/2004 DH22DUO03

18 229778 Mã Thị Bảo Nhi 07/01/2004 An Giang DH22DUO03

19 225107 Trần Ngọc Tuyết Nhi 31/07/2004 Cần Thơ DH22DUO03

20 212168 Trương Hoài Nhiệm 26/11/2001 Bạc Liêu DH21OTO05

21 219920 Trần Minh Phát 23/01/2003 Đồng Tháp DH21KPM02

22 221275 Nguyễn Thanh Phong 28/03/2004 Bến Tre DH22TIN03
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23 219423 Bùi Hoàng Phúc 07/08/2003 An Giang DH21KPM02

24 2110411 Nguyễn Nhựt Quang 24/07/2002 Cần Thơ DH21KPM02

25 223620 Ngô Thị Thảo Sương 20/10/2004 Trà Vinh DH22DUO03

26 221616 Thị Hồng Thắm 24/07/2004 Kiên Giang DH22DUO03

27 211881 Nguyễn Chí Thanh 02/02/2001 Cà Mau DH21OTO05

28 220592 Nguyễn Trí Thiện 06/10/2004 Hậu Giang DH22DUO03

29 219898 Bùi Minh Thư 05/09/2003 Kiên Giang DH21KPM02

30 220252 Dương Thị Anh Thư 24/12/2004 Bến Tre DH22DPT01

31 225248 Nguyễn Thị Minh Thư 20/04/2004 Vĩnh Long DH22DUO03

32 220380 Nguyễn Thị Ngọc Thư 29/10/2004 Kiên Giang DH22DUO03

33 2110470 Hồ Minh Thuật 10/02/2003 Bạc Liêu DH21TCN02

34 212178 Lê Khắc Toàn 09/11/2003 An Giang DH21OTO05

35 211952 Văn Thiện Trung 05/04/2003 Đồng Tháp DH21TCN02

36 221123 Nguyễn Minh Trường 23/06/2004 Cần Thơ DH22TIN03

37 220618 Ngô Ái Vân 17/11/2004 Kiên Giang DH22DUO03

38 211588 Bùi Tuấn Vũ 26/11/2003 Vĩnh Long DH21TCN02

39 221436 Dương Ngọc Như Ý 25/10/2004 Trà Vinh DH22DUO03

40 226747 Đặng Ngọc Yến 19/06/2004 Kiên Giang DH22DUO03


